
 1 

 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƢƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Đông Giang 

Các hội thẩm nhân dân: Bà  Đoàn Thị Duyên và bà Nguyễn Thị Nhƣ Trang.  

 - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thu Ngoan – Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương tham gia phiên tòa: 

Bà Phạm Thị Duyên - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Kiến Xƣơng, 

tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 79/2017/TLST –

HS ngày 25 tháng 12 năm 2017 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 

01/2018/QĐXXST- HS ngày 11 tháng 01 năm 2018 đối với: 

          Bị cáo Tạ Đình T, sinh ngày 18/8/1983 tại Xã Th, huyện K, tỉnh Thái Bình. 

Nơi cƣ trú: Thôn Tử Tế, Xã Th, huyện K, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: lao 

động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Tạ Đình T và bà Nguyễn Thị Ng; Có vợ là 

Lƣơng Thị H (đã ly hôn năm 2010); có 02 con lớn sinh năm 2004 con nhỏ sinh năm 

2014;Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 18/01/2011 Công an huyện 

Kiến Xƣơng xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với T về hành vi đánh 

bạc, đã chấp hành ngày 20/01/2012; Ngày 21/9/2012 Công an Thành phố Thái Bình 

xử lý hành chính đối với T bằng hình thức phạt tiền về hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy đã chấp hành xong ngày 04/10/2012; Ngày 17/ 12/2012 Chủ tịch 

UBND huyện Kiến Xƣơng ra quyết định đƣa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc, chấp 

hành xong 26/3/2014. Sau khi phạm tội bị cáo bỏ trốn; bị truy nã theo quyết định số 

03 ngày 03/10/2017 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xƣơng, bị bắt truy nã 

tạm giữ từ ngày 04/10/2017 đến ngày 07/10/2017 chuyển tạm giam, hiện bị cáo đang 

bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Kiến Xƣơng; bị cáo đƣợc trích xuất có 

mặt tại phiên tòa. 
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- Người bị hại: Anh Trần Văn Đ  sinh năm 1993. 

Trú tại: Thôn Tr, xã V, huyện K, tỉnh Thái Bình.     

(Người bị hại có mặt). 

-  Những người làm chứng: 

 - Anh Vũ Anh Th - sinh năm 1993 

Trú tại: Xã IA, huyện Đ, tỉnh Gia Lai. 

- Anh Trần Ngọc G, sinh năm 1991 

Trú tại: Thôn Tr, xã V, huyện K, tỉnh Thái Bình. 

- Anh Bùi Văn Q, sinh năm 1984 

Trú tại: Thôn X, xã B, huyện K, tỉnh Thái Bình. 

- Chị Vũ Thị L, sinh năm 1978 

Trú tại: Thôn Q, xã B, huyện K, tỉnh Thái Bình. 

- Anh Trần Văn Q, sinh năm 1995 

Trú tại: Thôn N, Xã Th, huyện K, tỉnh Thái Bình.  

(Những người làm chứng vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do có mâu thuẫn với anh Trần Văn Đ từ trƣớc, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 

24/8/2017,Tạ Đình T mang theo một thanh kiếm, điều khiển xe hiệu YAMAHA 

EXCITER màu xanh, không biển kiểm soát để tìm Đ giải quyết mâu thuẫn, khi đến 

quán Bi-a nhà chị Vũ Thị L ở thôn Q, xã B, huyện K thì T phát hiện thấy Trần Văn 

Đ đang chơi Bi-a cùng với Trần Ngọc G ở đó. T dựng xe ở cổng và cầm thanh kiếm 

đi đến chỗ Đ, T vừa đi vừa dùng hai tay rút lƣỡi kiếm ra khỏi vỏ, tay phải T cầm vỏ 

thanh kiếm, tay trái cầm cán kiếm đi đến cách chỗ Đ. Khi T đi đến đứng đối diện 

với Đ, T dùng chân phải đạp một cái vào vùng bụng Đ, làm Đ loạng choạng lùi về 

sau, sau đó T và Đ lao vào giằng co với nhau, thấy vậy Bùi Văn Q có mặt chạy vào 

ôm can T, T đẩy đƣợc Q ra tiếp tục lao về phía Đ và dùng vỏ kiếm ở tay phải đánh 

trúng vào phía đầu của Đ, Đ lao về phía T thì T tiếp tục cầm kiếm ở tay trái đâm 

trúng bắp tay phải của Đ, Đ bỏ chạy vào phía cạnh bàn Bi-a phía giáp tƣờng, sau đó 

chạy ngƣợc lại qua chỗ T đứng để thoát ra ngoài, T tiếp tục cầm kiếm tay trái chém 

trúng vào khuỷu tay trái Đ. Do bị thƣơng nên Đ chạy ra cổng hƣớng về phía UBND 

xã B, sau đó đƣợc  anh Q và mọi ngƣời đƣa vào trạm y tế xã Bình N và chuyển lên 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu và điều trị từ ngày 24/8/2017 đến ngày 

28/8/2017 ra viện. Đối với T sau khi gây thƣơng tích cho Đ đã bỏ trốn không có 

mặt tại địa phƣơng, đến ngày 04/10/2017 bị bắt theo lệnh truy nã. 

Theo kết luận giám định pháp y về thƣơng tích số 99/17/TgT ngày 28/8/2017 

của Trung tâm pháp y sở y tế Thái Bình kết luận: “ Thƣơng tích: Vùng đỉnh chẩm 

trái có 01 vết thƣơng, đo (3,5x0,5)cm; Vùng 1/3 dƣới mặt trƣớc ngoài cánh tay phải 
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có 01 vết thƣơng, đo(7x0,5)cm; mỏm khuỷu tay trái có một vết thƣơng, 

đo(6x0,5)cm. Thƣơng tích do vật sắc tác động, làm đứt cơ nhị đầu cánh tay phải, 

đứt gân cơ vùng khuỷu tay trái, đã đƣợc xử trí: Mổ nối cơ, gân, khâu cầm máu, 

phục hồi vết thƣơng. Tỷ lệ tổn thƣơng cơ thể do thƣơng tích gây nên hiện tại là 

19%”. 

Ngày 04/10/2017 Công an huyện Kiến Xƣơng lập biên bản thu giữ vật chứng do 

bị cáo Tạ Đình T giao nộp, gồm: 01(một) thanh kiếm dài 54 cm, cán kiếm làm bằng 

kim loại màu trắng dài 15cm, đƣờng kính 03cm, ở hai đầu cán kiếm có ren xoáy, 

lƣỡi kiếm làm bằng kim loại màu trắng, dài 39cm, rộng 02cm, mũi kiếm nhọn và có 

hai cạnh sắc; vỏ kiếm làm bằng ống kim loại màu trắng, dài 42cm, đƣờng kính 

03cm, mặt trong một đầu vỏ liếm có ren xoáy.  

Tại cáo trạng số 03/KSĐT - ngày 25/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình đã truy tố bị cáo Tạ Đình T về tội “Cố ý gây thƣơng 

tích” theo quy định tại khoản 2 điều 104 (thuộc trƣờng hợp dùng hung khí nguy 

hiểm, có tính chất côn đồ quy định tại điểm a,i khoản 1 Điều 104) Bộ luật hình sự 

1999. 

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Thời điểm xét 

xử bị cáo T Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực quy định điều khoản có lợi cho 

ngƣời phạm tội nên cần áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015, 

điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH ngày 20/6/2017 của Quốc hội về 

việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 12/2017/QH14; điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 T 

bố bị cáo Tạ Đình T phạm tội “ Cố ý gây thƣơng tích”; áp dụng điểm b,p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46; Điều 33 Bộ luật hình sự 1999; T phạt Tạ Đình T từ 02 năm 06 

tháng đến 03 năm tù; Về trách nhiệm dân sự đề nghị áp dụng Điều 585 Bộ luật dân 

sự chấp nhận sự thỏa thuận của bị cáo và ngƣời bị hại về số tiền đã bồi thƣờng 

5.000.000đ; Về xử lý vật chứng áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 

2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 01 thanh kiếm và vỏ kiếm. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Tạ Đình T không có ý kiến 

về quyết định truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xƣơng. Bị cáo nói 

lời sau cùng và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được  

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Kiến 

Xƣơng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xƣơng, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố 
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tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa bị cáo Tạ Đình T đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của ngƣời bị hại 

và những  ngƣời làm chứng; đƣợc chứng minh bằng các tài liệu chứng cứ khác có trong 

vụ án, nhƣ: Biên bản hiện trƣờng và sơ đồ hiện trƣờng do Công an huyện Kiến Xƣơng 

lập ngày 25/8/2017, giấy chứng nhận thƣơng tích số 408/CN ngày 25/8/2017 của Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Thái Bình, bản kết luận giám định pháp y về thƣơng tích số 

99/17/TgT ngày 28/8/2017 của Trung tâm pháp y Sở y tế Thái Bình, biên bản thu giữ 

vật chứng ngày 04/10/2017 của Công an huyện Kiến Xƣơng. Từ những căn cứ nêu 

trên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ ngày 24/8/2017 tại quán 

bi- a nhà chị Vũ Thị L ở thôn Q, xã B, huyện K, tỉnh Thái Bình, Tạ Đình T vì mâu 

thuẫn nhỏ nhặt đã dùng kiếm và vỏ kiếm bằng kim loại là hung khí nguy hiểm 

đánh, chém gây thƣơng tích đối với anh Trần Văn Đ ở vùng đầu, bắp tay phải và 

khuỷu tay trái làm đứt cơ nhị đầu cánh tay phải, đứt gân cơ vùng khuỷu tay trái, 

gây tổn thƣơng cơ thể cho anh Đ là 19%. Hành vi của bị cáo T đã phạm vào tội “Cố 

ý gây thƣơng tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 

2015 nhƣ Đại diện Viện kiểm sát đề nghị là đúng ngƣời, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm 

phạm đến sức khỏe của ngƣời khác, gây mất trật tự trị an trong khu vực dân cƣ. Hành vi 

của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, manh động, bất chấp pháp luật. Do đó cần đƣa ra 

mức án tƣơng xứng với mức độ  hành vi phạm tội của  bị cáo, cách ly bị cáo khỏi đời 

sống xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói 

chung.  

[4] Khi quyết định mức hình phạt cần xem xét: Trong giai đoạn điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, đã thỏa thuận bồi thƣờng thiệt hại cho ngƣời bị 

hại, ngƣời bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy  bị cáo đƣợc hƣởng tình tiết 

giảm nhẹ “ Ngƣời phạm tội tự nguyện bồi thƣờng thiệt hại và “ngƣời phạm tội thành 

khẩn khai báo” quy định tại điểm b,p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 

1999. 

 [5]Về trách nhiệm dân sự:  Bị cáo Tạ Đình T đã tự nguyện bồi thƣờng cho 

anh Trần Văn Đ số tiền 5.000.000đồng, đến nay anh Đ không có yêu cầu, đề nghị 

gì về vấn đề bồi thƣờng dân sự nên cần chấp nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và 

ngƣời bị hại. 

[6]Về xử lý vật chứng gồm: 01(một) thanh kiếm và vỏ kiếm làm bằng ống 

kim loại màu trắng là các công cụ, phƣơng  tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội vì 

vậy cần tịch thu để tiêu hủy. 

 [7]Về án phí: Bị cáo Tạ Đình T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.   

Vì các lẽ trên. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 3 

Điều 7 Bộ luật hình sự 2015; điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH 

ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 

đã đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; điểm b,p khoản 

1, khoản 2 Điều 46, Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 585 Bộ luật dân sự; 

điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điều 135,136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 21, 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 

ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

 1. T bố: Bị cáo Tạ Đình T phạm tội "Cố ý gây thƣơng tích". 

Xử phạt Tạ Đình T 02 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 

04/10/2017. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận việc bị cáo Tạ Đình T thỏa thuận bồi 

thƣờng cho ngƣời bị hại anh Trần Văn Đ số tiền 5.000.000đ (đã bồi thƣờng xong).  

 3. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01(một) thanh kiếm dài 54 cm, cán kiếm 

làm bằng kim loại màu trằng dài 15cm, đƣờng kính 03cm, ở hai đầu cán kiếm có 

ren xoáy; lƣỡi kiếm làm bằng kim loại màu trắng, dài 39cm, rộng 02cm, mũi kiếm 

nhọn và có hai cạnh sắc; vỏ kiếm làm bằng ống kim loại màu trắng, dài 42cm, 

đƣờng kính 03cm, mặt trong một đầu vỏ liếm có ren xoáy ( Theo như biên bản giao 

nhận vật chứng giữa Công an và Chi cục thi hành án dân sự huyện Kiến Xương 

ngày 28/12/2017). 

4. Án phí: Bị cáo Tạ Đình T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm  

 5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, ngƣời bị hại, có mặt có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày T án sơ thẩm 24/01/2018. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

 quyền thoả thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND & CA huyện KX;  

- Bị cáo;  

- Ngƣời bị hại;  

- Lƣu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

                                      (đã ký) 

 

 

                    Vũ Đông Giang 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TOÀ ÁN 

NHÂN 

DÂN 

HUYỆN 

KITỈNH 

THÁI 

BÌNH 

 Án số:        

/2016/HSST 

CỘNG 

HOÀ 

XÃ 

HỘI 

CHỦ 

NGHĨA 

VIỆT 

NAM 

Độc lập 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 



 6 

 Ngày 02  

 

 

 

 

 

thán 

– Tự do 

– Hạnh 

phúc 
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